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Thực hiện Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND  ngày 28/3/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, 

ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Văn bản số 4177/SNV-

TCCQ ngày 02/11/2022 của Sở Nội vụ về việc đề nghị các Sở, ngành hoàn thiện 

hồ sơ đánh giá công vụ. 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tư pháp tiến hành đánh giá kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ được giao đối với các Sở, ban, ngành và Phòng Tư pháp cấp 

huyện theo quy định tại Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND  ngày 28/3/2022 của 

UBND tỉnh như sau: 

Nội dung thực hiện 
Số lượng 

Mức A
+ 

Mức A Mức B Mức C 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (*) 05/39 26/39 2/39 0 

2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật (**) 0 30/39 0/39 0 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật (***) 
0 28/39

 
03/39 

0 

Ghi chú:  

- (*) có 33/39 đơn vị thực hiện nhiệm vụ này, còn 06 đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND tỉnh không thực hiện nhiệm vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, do 

đó, Sở Tư pháp không có cơ sở để đánh giá. 

- (**) có 30/39 đơn vị thực hiện nhiệm vụ này, còn 09 đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND tỉnh không thực hiện nhiệm vụ xây dựng và kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, do đó, Sở Tư pháp không có cơ sở để đánh giá. 

- (***) có 31/39 đơn vị thực hiện nhiệm vụ này, còn 08 đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND tỉnh không thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính 

và theo dõi thi hành pháp luật, do đó, Sở Tư pháp không có cơ sở để đánh giá. 



 (Kèm theo Phiếu đánh giá và Phiếu tổng hợp đánh giá mức độ hoàn 

thành công vụ năm 2022). 

Trên đây là báo cáo đánh giá công vụ theo chức năng quản lý chuyên 

môn, chức năng quản lý chuyên ngành, Sở Tư pháp gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Võ Thị Xuân Đào 
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PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG 

 QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH NĂM 2022 
(Kèm theo Công văn số                /STP-VP ngày             tháng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp) 

 
 

STT Đơn vị được đánh giá 

Đánh giá của các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc theo chức năng quản lý chuyên 

ngành 

Tổng 

số 

điểm 

đánh 

giá 

Số 

điểm 

của 

đơn vị 

được 

đánh 

giá 

Phân 

loại 

Phòng Xây 

dựng và 

Phổ biến 

giáo dục 

pháp luật 

(Công tác 

phổ biến 

giáo dục 

pháp luật) 

Phòng Xây 

dựng và Phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật (Công 

tác xây dựng, 

kiểm tra, rà 

soát văn bản 

quy phạm 

pháp luật) 

Thanh tra 

Sở 

(Công tác 

quản lý xử 

lý vi phạm 

hành chính 

và theo dõi 

thi hành 

pháp luật) 

01 Văn phòng UBND tỉnh A A A 6 2 A 

02 Thanh tra tỉnh A A A 6 2 A 

03 Sở Nội vụ A A A 6 2 A 

04 Sở Ngoại vụ A A A 6 2 A 

05 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
A A A 6 2 A 

06 Sở Tài chính A A A 6 2 A 

07 Sở Kế hoạch và Đầu  tư A A A 6 2 A 

08 Sở Xây dựng A A A 6 2 A 

09 Sở Công thương A A A 6 2 A 

10 Sở Giao thông vận tải A A A 6 2 A 

11 Sở Thông tin và Truyền 

thông 
A A A 6 2 A 

12 Sở Khoa học và Công nghệ A A A 6 2 A 

13 Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
A A A 6 2 A 

14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
A A A 6 2 A 

15 Sở Giáo dục và Đào tạo A+
 

A A 7 2,33 A 

16 Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 
A+ A A 7 2,33 A 

17 Sở Y tế A A A 6 2 A 

18 Ban Dân tộc A A A 6 2 A 

19 Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp 
A - A 4 2 A 



20 Đài Phát thanh Truyền hình A - - 2 2 A 

21 
Ban Quản lý Khu công nghệ 

cao, công nghệ sinh học 
B - - 1 1 B 

22 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên 

Văn hóa 
A A A 6 2 A 

23 
Trường Cao đẳng nghề 

Công nghệ cao Đồng Nai 
-  - - - - 

Không 

có cơ sở 

đánh giá 

24 Trường Đại học Đồng Nai -  - - - - 

25 Trường Cao đẳng Y tế -  - - - - 

26  Nhà xuất bản Đồng Nai -  - - - - 

27 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Đồng Nai 
-  - - - - 

28 Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
-  - - - - 

29 UBND thành phố Biên Hòa A A A 6 2 A 

30 UBND thành phố Long 

Khánh 
A+ A A 7 2,33 A 

31 UBND huyện Vĩnh Cửu A A A 6 2 A 

32 UBND huyện Thống Nhất B A B 4 1,33 B 

33 UBND huyện Trảng Bom A A A 6 2 A 

34 
UBND huyện Định Quán A+ A A 7 2,33 A 

35 UBND huyện Tân Phú A A A 6 2 A 

36 UBND huyện Xuân Lộc A A B 5 1,76 A 

37 UBND huyện Cẩm Mỹ A A A 6 2 A 

38 UBND huyện Long Thành A A B 5 1,76 A 

39 UBND huyện Nhơn Trạch A+ A A 7 2,33 A 

Tổng cộng:  33 đơn vị được đánh giá và 06 đơn vị không có cơ sở để đánh giá trong đó: 

+ Đánh giá mức A+: 00 đơn vị. 

+ Đánh giá mức A: 31 đơn vị. 

+ Đánh giá mức B: 02 đơn vị. 

+ Đánh giá mức C: 0 đơn vị. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Xuân Đào 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ NĂM 2022 

TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 

 

STT Đơn vị Nội dung thực hiện tốt 
Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh giá 

xếp loại 

(Mức A+, A, 

B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 

Ghi 

chú 

I. Sở, ban, ngành  

1 

 

Văn phòng  

UBND tỉnh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu trình và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;  

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2022 đúng hạn. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến pháp luật về cải cách hành chính, bảo vệ bí 

mật nhà nước cho công chức các sở, ban, ngành. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Phối hợp trong công tác tham mưu UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh ban hành 

văn bản QPPL, ban hành các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến công tác 

xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội 

dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định.  

- Theo dõi đôn đốc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác 

xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; báo cáo theo chuyên đề, lĩnh vực 

(lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo). 

- Phối hợp trong công tác tổng hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ 

 A   



2 

 

    

Tư pháp và các Bộ, ngành theo yêu cầu. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2022 đúng thời hạn. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo công tác quản lý xử lý vi phạm 

hành chính năm 2021 đúng thời hạn. 

 A   

2 
Thanh tra 

tỉnh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tham gia phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời 

hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thanh tra tỉnh năm 2022 đúng thời hạn 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL năm 2022. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

- Báo cáo kết quả 6 tháng công tác văn bản.  

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

3 Sở Nội vụ 
1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp 

 A   



3 

 

    

luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở Nội vụ cho công chức, 

viên chức của Sở.  

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 

lý bao gồm lĩnh vực thi đua - khen thưởng; văn thư, lưu trữ; tín ngưỡng, tôn 

giáo; tổ chức nhà nước. Tổ chức Hội nghị tập hu n nghiệp vụ công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022 trên địa bàn tỉnh và triển khai các văn bản hướng d n thi 

hành Luật Thi đua, khen thưởng mới. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về an 

toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản đúng thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

4 Sở Ngoại vụ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, pháp luật các văn bản pháp luật mới cho công 

chức, viên chức của Sở. 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

nhà nước về công tác đối ngoại thông qua Bản tin đối ngoại Đồng Nai (đã xu t 

bản 06 số) thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức 

Không thực 

hiện báo cáo 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

BTP. 

A   



4 

 

    

của Sở định kỳ hàng tháng. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và đảm bảo 

nội dung. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ môi trường, hưởng 

ứng Ngày đ t ngập nước thế giới, Giờ trái đ t, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch; 

Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Môi trường thế 

giới…Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; 

Luật Tố cáo, Luật Đo đạc và bản đồ; các văn bản pháp luật mới, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

trên Trang Thông tin điện tử của Sở. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp Trong việc xây dựng bộ câu hỏi - đáp án Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” nội dung Luật Bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và báo cáo 

thống kê đúng hạn. 

 A  

 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

 A   
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hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- - Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

 

- Báo cáo công 

tác thi hành 

pháp luật về xử 

lý vi phạm 

hành chính 

năm 2021 trễ  

hạn (ban hành 

ngày 

25/01/2022) 

A   

6 Sở Tài chính 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến người 

lao động, ngân sách, quản lý tài sản công và các văn bản pháp luật mới đến 

công chức, viên chức thông qua Văn bản và Trang Thông tin điện tử. 

- Thực hiện hướng d n lập dự toán năm 2022 cho các sở, ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp c p tỉnh; các văn bản pháp luật mới về quản lý ngân sách. 

- Thực hiện tốt việc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A
   

7 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Sở thông qua họp giao 

ban, bằng văn bản qua hệ thống trao đổi công việc nội bộ và Trang Thông tin 

điện tử của Sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng, năm 2022 và 

Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn. 

 A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

8 Sở Xây dựng 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, các văn bản pháp luật mới 

bằng văn bản, hệ thống trao đổi nội bộ và Trang Thông tin điện tử của Sở. 

- Phối hợp với Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Miền Nam tổ chức 

Chưa báo cáo 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

A   
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Hội nghị tập hu n Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử 

 phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng với 210 học viên tham dự. 

 - Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 

đúng thời hạn. 

BTP 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Không th y Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

9 
Sở Công 

thương 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn; 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương, tuyên 

truyền, vận động nhân dân không sản xu t, kinh doanh hàng giả, hàng kém ch t 

lượng, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ đến người dân, doanh nghiệp. 

Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua Trang Thông tin 

điện tử của Sở và việc giải quyết các thủ tục hành chính. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

 A   
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hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

10 
Sở Giao 

thông vận tải 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn. 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, pháp 

luật về an toàn giao thông; tuyên truyền về vận tải hành khách dịp Tết bằng 

nhiều hình thức. 

- Tổ chức 01 Hội nghị tập hu n tuyên truyên về nghiệp vụ vận tải, an toàn giao 

thông cho 102 lái xe, doanh nghiệp vận tải; 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng, năm 2022, 

báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và cơ bản 

đảm bảo nội dung. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

 A   
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- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

11 

Sở Thông tin 

và 

Truyền thông 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện tốt việc hướng d n; định hướng cho các cơ quan báo chí tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, các v n đề dư luận quan tâm. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới qua hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở, qua báo, đài, qua Trang Thông tin của Sở. Tập trung tuyên 

truyền về an toàn, anh ninh bưu chính, công tác quản lý nhà nước về thông tin 

điện tử, chuyển đổi số. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

12 

Sở Khoa học 

và công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

nghệ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn; 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban 

hành đến công chức, viên chức của Sở. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp 

 A   
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luật về lĩnh vực được giao quản lý như khoa học, công nghệ; sở hữu trí tuệ (tổ 

chức 06 hội nghị với 1.000 người tham dự); tổ chức Cuộc thi trực tuyến/trực 

tiếp “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ tỉnh Đồng Nai năm 2022” thu hút được 

15.861 lượt thí sinh dự thi. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

13 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn. 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp 

luật về nông nghiệp, nông thôn, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới với nhiều hình thức đa dạng. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

 A   
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hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

14 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 

 

 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý về văn hóa, gia đình; phong 

trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa với 25 hội nghị, thu hút gần 4.000 lượt 

người tham dự; phát hành hơn 10.000 tờ rơi; tổ chức Ngày Pháp luật hàng tháng 

của cơ quan, đơn vị. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời 

hạn, cơ bản đảm bảo nội dung theo Đề cương. 

Không báo cáo 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

BTP 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản đúng thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

 A   
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- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

15 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao 

thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV-AIDS, bạo lực 

học đường, cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho cán bộ 

trong ngành, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên trong nhà 

trường. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật kịp thời trên Trang facebook Thông 

tin giáo dục Đồng Nai. 

- Có nhiều mô hình hay, hiệu quả trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong nhà trường như kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động 

ngoại khóa, trò chơi; tuyên truyền, phổ biến thông qua fanpage “Thông tin giáo 

dục Đồng Nai”. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

 
 

A
+
 

- Tham gia 

tích cực triển 

khai thực 

hiện Kế 

hoạch cuộc 

thi trực tuyến 

“Tìm hiểu 

pháp luật 

năm 2022”, 

tích cực phát 

động tham 

gia Cuộc thi, 

đạt giải tập 

thể trong 

Cuộc thi có 

nhiều trường 

học thuộc 

thẩm quyền 

quản lý. 

- Tích cực, 

chủ động 

trong việc 

thực hiện 

công tác phổ 

biến, giáo 

dục pháp luật 

với nhiều 

hình thức đa 

dạng, phù 

hợp với đối 

tượng tuyên 

truyền. 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

16 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động 

quản lý nhà nước của Sở như lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao 

động, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, người có công, bảo trợ xã hội, 

phòng, chống tệ nạn xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút 

được đông đảo các đối tượng tuyên truyền. 

- Tham gia tích cực trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng, năm 2022 

đúng thời hạn, cơ bản đảm bảo nội dung. 

 A
+ 

+ Tham gia 

tích cực trong 

công tác triển 

khai thực 

hiện Kế 

hoạch cuộc 

thi trực tuyến 

“Tìm hiểu 

pháp luật 

năm 2022”. 

- Tập trung 

triển khai 

công tác phổ 

biến, giáo 

dục pháp luật 

thuộc lĩnh 

vực được 

giao quản lý 

với nhiều 
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hình thức đa 

dạng, phong 

phú. 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng công tác văn bản 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

17 Sở Y tế 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Triển khai phổ biến Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật mới, đặc biệt 

là tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống bệnh sốt xu t huyết; các văn 

bản pháp luật liên quan đến ngành y tế, thực hiện tuyên truyền trên Trang Sức 

khỏe Đồng Nai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được đông đảo 

người dân tham gia; triển khai các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu 

quả. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn và đảm bảo nội 

dung. 

 A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 kịp thời 

 A   
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- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm công tác văn bản đúng thời hạn. 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

18 Ban Dân tộc 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

 - Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, 

phòng, chống ma túy, tội phạm cho 2.957 lượt người tham dự. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn. 

Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

không có các 

nội dung về 

kết quả công 

tác phổ biến, 

giáo dục pháp 

luật cho công 

chức của Ban, 

nội dung chưa 

đầy đủ theo Đề 

cương. 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

-  Báo cáo kết quả công tác văn bản đúng thời hạn 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

19 

Ban Quản lý 

các Khu 

công nghiệp 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho công 

chức, viên chức chủ yếu qua hệ thống văn bản, băng rôn, áp - phích và website 

của Ban. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

Báo cáo chưa 

đầy đủ nội 

dung, chưa có 

nội dung về 

việc tuyên 

truyền, phổ 

biến pháp luật 

cho các doanh 

nghiệp trong 

Khu công 

nghiệp. 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

20 Trường Đại 1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 
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học 

Đồng Nai 

giá 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

21 

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

22 

Trường Cao 

đẳng nghề 

công nghệ 

cao Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 

 Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

23 

Khu Bảo tồn 

thiên nhiên 

văn hóa 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Triển khai phổ biến Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật mới, triển 

khai các nội dung liên quan đến thẩm quyền quản lý của khu bảo tồn như 

phòng, chống cháy rừng, Luật lâm nghiệp. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời 

hạn và cơ bản đảm bảo nội dung. 

Ban hành kế 

hoạch phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật năm 

2022 trễ hạn. 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND ban hành văn bản QPPL phù hợp về thẩm quyền, nội dung 

và trình tự thủ tục theo đúng quy định. 

 A   



18 

 

    

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật. 

- Phối hợp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 đúng thời hạn. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

24 

Đài Phát 

thanh truyền 

hình Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Phối hợp tốt với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan  trong thực hiện 

chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật trên sóng truyền hình, sóng phát 

thanh; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều chuyên mục “Pháp 

luật cho mọi người”; “An ninh Đồng Nai”; “Người lao động’; “Văn hóa xã 

hội”; tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các v n đề dư luận xã hội quan 

tâm; đẩy mạnh việc đưa tin, tuyên truyền pháp luật về lao động, bảo hiểm xã 

hội, an toàn lao động, các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bới 

dịch bệnh Covid-19… 

- Xây dựng Trang facebook “Thời sự Đồng Nai” thu hút hơn 258.000 người 

theo dõi, cập nhật kịp thời các thông tin thời sự, các quy định pháp luật mới, các 

v n đề được dư luận quan tâm. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đúng thời hạn. 

 A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

25 Ban Quản lý 
1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

- Báo cáo 

không đầy đủ 
B   



19 

 

    

Khu công 

nghệ cao, 

công nghệ 

sinh học 

2022 đúng hạn. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật có 

hiệu lực trong năm 2022, các quy định pháp luật liên quan và theo các văn bản 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua các cuộc họp của cơ quan, bằng văn 

bản triển khai và hệ thống văn bản nội bộ. 

- Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

nội dung theo 

Đề cương, các 

nội dung công 

tác phổ biến, 

giáo dục pháp 

luật không có 

số liệu cụ thể. 

- Không báo 

cáo công tác 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

BTP 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

26 

Trường Cao 

đẳng Kỹ 

thuật Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh giá 
  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

27 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 
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giá 

28 
Nhà xu t bản 

Đồng Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

II. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa 

1 

UBND thành 

phố Biên 

Hòa 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, phòng, 

chống tham nhũng, ban hành các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các 

lĩnh vực cụ thể.  

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với việc đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, tuyền truyền trực quan sinh động qua màn hình Led 

(07 màn hình trên địa bàn thành phố). 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 86%. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 

- Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2022 trễ 

hạn. 

- Không có 

văn bản chỉ 

đạo về việc 

đảm bảo kinh 

phí chi hỗ trợ 

tổ hoà giải và 

thù lao cho hoà 

giải viên ở cơ 

sở. 

A
 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND thành phố ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND thành phố ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

 A   
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thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, năm kịp thời. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2022 đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

2 

UBND thành 

phố Long 

Khánh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, phòng, 

chống tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh; ban hành các 

kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể và triển khai thực 

hiện. 

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với chuyên mục “Hỏi 

đáp - pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống” trên sóng truyền thanh. 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 79,5%. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng d n, 

chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

có ch t lượng. 

 A+ 

- Triển khai 

đầy đủ, kịp 

thời các 

nhiệm vụ 

công tác phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật, hòa giải 

ở cơ sở, 

chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

- Có các mô 

hình phổ 

biến, giáo 

dục pháp luật 

hiệu quả. 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND thành phố ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND thành phố ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

 A   
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- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, năm kịp thời. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

3 

UBND 

huyện Vĩnh 

Cửu 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, phòng, 

chống tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống 

bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, ban hành các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, 

hướng d n về phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với chuyên mục Chính 

sách và pháp luật trên sóng truyền thanh; Hội thi “Thanh niên với pháp luật” 

hưởng ứng Ngày Pháp luật. 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 77,1%. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

có ch t lượng. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

 A   
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- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

4 

UBND 

huyện Thống 

Nh t 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, phòng, 

chống tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh; ban hành các 

kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng d n về phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

các lĩnh vực cụ thể và triển khai thực hiện. 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 89%. 

 - Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2022 trễ 

hạn. 

- Không có 

văn bản hướng 

d n xây dựng 

các mô hình 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

hiệu quả. 

- Công tác 

hướng d n, chỉ 

đạo c p xã 

trong công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

v n còn hạn 

chế. 

B   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 
 A   
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huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, 1 năm kịp thời. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

Qua kết quả 

kiểm tra công 

tác thi hành 

pháp luật về xử 

lý vi phạm 

hành chính 

năm 2022 của 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành cho 

th y UBND 

huyện Thống 

Nh t và một số 

đơn vị c p xã 

trên địa bàn 

huyện còn một 

số hạn chế, sai 

sót trong thi 

hành pháp luật 

về xử lý vi 

phạm hành 

chính.  

B   

5 

UBND 

huyện Trảng 

Bom 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, phòng, 

chống tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh; an toàn thực 

 A 
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phẩm, bảo vệ môi trường; ban hành các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng 

d n về phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với các trang fanpage 

trên facebook. 

- Tỷ lệ hoà giải thành 06 tháng đầu năm 2022 đạt 65,2%. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công 

tác thi hành 

pháp luật về xử 

lý vi phạm 

hành chính 

năm 2021 trễ 

hạn (ban hành 

ngày 

17/01/2022). 

A   

6 

UBND 

huyện Định 

Quán 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, phòng, 

chống tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống 

mua bán người, Luật cư trú…ban hành các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng 

d n về phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả với chuyên mục "Câu 

 A+
 

- Triển khai 

đầy đủ, kịp 

thời các 

nhiệm vụ 

công tác phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật, hòa giải 
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chuyện truyền thanh” phát trên sóng của Đài truyền thanh. 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 85%. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng hạn và đảm bảo nội dung. 

ở cơ sở, 

chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

- Có các mô 

hình phổ 

biến, giáo 

dục pháp luật 

hiệu quả, tích 

cực, chủ 

động thích 

ứng với tình 

hình thực tế. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

7 

UBND 

huyện Tân 

Phú 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

Việc đánh giá 

và công nhận 

c p xã đạt 

chuẩn tiếp cận 

A   
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hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, phòng, 

chống tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh, lao động, cư 

trú…ban hành các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng d n về phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể. 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 cao, đạt 96,72%. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

còn hạn chế, 

thiết sót. 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 , 1 năm tháng kịp thời. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công 

tác thi hành 

pháp luật về xử 

lý vi phạm 

hành chính 

năm 2021 trễ 

hạn(ban hành 

ngày 

13/01/2022). 

A   

8 

UBND 

huyện Xuân 

Lộc 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan 

đến đời sống xã hội như giao thông, hình sự, dân sự, lao động, phòng, chống 

tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh, cư trú…ban hành 

các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng d n về phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên các lĩnh vực cụ thể.  

Không có văn 

bản chỉ đạo, 

hướng d n 

đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp 

luật. 

A
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- Có mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả. 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 73,4%. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, 1 năm kịp thời. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

Qua kết quả 

kiểm tra công 

tác thi hành 

pháp luật về xử 

lý vi phạm 

hành chính 

năm 2022 của 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành cho 

th y UBND 

huyện Xuân 

Lộc và một số 

đơn vị c p xã 

trên địa bàn 

huyện còn một 

số hạn chế, sai 

sót trong thi 

hành pháp luật 

về xử lý vi 

phạm hành 

chính.  

B   
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9 

UBND 

huyện Cẩm 

Mỹ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan 

đến đời sống xã hội như giao thông, hình sự, dân sự, lao động, phòng, chống 

tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh, cư trú…ban hành 

các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng d n về phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Tỷ lệ hoà giải thành 06 tháng đầu năm 2022 đạt 81,5%. 

- Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2022 trễ 

hạn. 

- Không có mô 

hình tuyên 

truyền, phổ 

biến pháp luật 

hiệu quả. 

 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   

10 UBND 
1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

Không có văn 

bản chỉ đạo, 
A   
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huyện Long 

Thành 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan 

đến đời sống xã hội như giao thông, hình sự, dân sự, lao động, phòng, chống 

tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh, cư trú…ban hành 

các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng d n về phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên các lĩnh vực cụ thể.  

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 50,5%. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

hướng d n 

đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp 

luật. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng, 1 năm kịp thời. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

- Qua kết quả 

kiểm tra công 

tác thi hành 

pháp luật về xử 

lý vi phạm 

hành chính 

năm 2022 của 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành cho 

th y UBND 

huyện Long 

Thành và một 

số đơn vị c p 

xã trên địa bàn 

huyện còn một 

B   
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số hạn chế, sai 

sót trong thi 

hành pháp luật 

về xử lý vi 

phạm hành 

chính.  

 

11 

UBND 

huyện Nhơn 

Trạch 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng thời hạn. 

- Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật liên quan 

đến đời sống xã hội như giao thông, hình sự, dân sự, lao động, phòng, chống 

tham nhũng, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống dịch bệnh, cư trú…ban hành 

các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, hướng d n về phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên các lĩnh vực cụ thể. Đạt giải cao trong Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn 

thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Tỷ lệ hoà giải thành năm 2022 đạt 71%. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 đúng hạn và 

đảm bảo nội dung. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng d n đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả với mô hình “ Chi hội phụ 

nữ không vi phạm pháp luật”. 

 

A
+ 

- Triển khai 

đầy đủ, kịp 

thời các 

nhiệm vụ 

công tác phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật, hòa giải 

ở cơ sở, 

chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

- Có các mô 

hình phổ 

biến, giáo 

dục pháp luật 

hiệu quả, đạt 

giải cao Hội 

thi tìm hiểu 

pháp luật về 

an toàn thông 

tin và bảo vệ 

bí mật nhà 

nước. 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi tham mưu trình UBND 

huyện ban hành, trình HĐND huyện ban hành. 

 
 

A 
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- Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi UBND huyện ban hành. 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (c p xã thuộc huyện không ban hành văn 

bản QPPL). 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Công tác phối hợp, báo cáo, báo cáo 6 tháng kịp thời. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

đúng thời hạn. 

- Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành bám sát nội dung các Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

đúng thời hạn. 

 A   
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